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4강. 직업 묻기 

1. Từ mới 

mời ~하세요 dạo này 요즘 

ngồi 앉다 bác sĩ 의사 

làm 
(일)하다 

만들다 
bệnh viện 병원 

nghề 직업 giáo sư 교수 

Ở 
~에서 

~에 있다 
dạy 가르치다 

đang 현재진행형 đâu 어디 

nhà 집 trường 학교 

sống 살다 đại học 대학 

 

2. Hội thoại 

Linh : Chào anh. Tên anh là Đức phải không? 

Đức : Phải. Xin mời chị ngồi. 

Linh : Vâng, cảm ơn anh. Tôi là Linh. 

Đức : Xin lỗi. Chị làm nghề gì? 

Linh : Tôi là bác sĩ. Tôi đang làm ở bệnh viện Hà Nội. 

Còn dạo này anh đang làm gì? 

Đức : Tôi là giáo sư. Tôi dạy tiếng Anh ở trường đại học. 

Linh : Thế à?  Thấ, Nhà anh ở đâu? 

Đức : Tôi đang sống ở khu Mỹ Đình. 
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3. 직업을 표현하는 단어 

Giáo viên 선생님 

Giáo sư 교수 

Nhân viên 직원 

Giám đốc 사장 

Bác sĩ 의사 

Y tá 간호사 

Ca sĩ 가수 

Diễn viên 배우 

Luật sư 변호사 

Kỹ sư 엔지니어 

Cảnh sát / Công an 경찰 

Thư ký 비서 

 

 [Mời + (2인칭) + 동사] : ~하세요! 
 

4. Ví dụ 

 Mời anh ngồi. 

 Mời em ăn. 

 Mời chị vào. 
 

5. 시제표현 

시제 표현 

과거형 

주어 + đã + 동사 

Tôi đã học tiếng Việt. 

현재진행형 

주어 + đang + 동사 

Tôi đang học tiếng Việt. 

미래형 

주어 + sẽ + 동사 

Tôi sẽ học tiếng Việt. 

 


